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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 15/05/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 IDC 0 0 37.500 2.371.220.000 37.500 2.371.220.000
2 IDV 0 0 3.100 116.250.000 3.100 116.250.000
3 INN 895.000 46.182.000.000 0 0 895.000 46.182.000.000
4 MBS 0 0 78.600 2.363.000.000 78.600 2.363.000.000
5 PVS 50.000 2.210.000.000 37.168 1.627.778.000 87.168 3.837.778.000
6 SHS 100.000 1.910.000.000 0 0 100.000 1.910.000.000
7 TNG 0 0 200.000 4.870.000.000 200.000 4.870.000.000

Tổng 1.045.000 50.302.000.000 356.368 11.348.248.000 1.401.368 61.650.248.000


